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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ QUẢNG YÊN 

TỈNH QUẢNG NINH 
-:- 

Bản án số: 39/2017/HSST 

      Ngày: 28/9/2017 
 
 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                              --------* * *--------- 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ QUẢNG YÊN 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán-Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Hồng Ánh 

 Các Hội thẩm: 1. Ông Đàm Chí Thân. 

                         2. Bà Đỗ Thị Kim Chinh. 

 Thư ký toà án ghi biên bản phiên toà: Bà Nguyễn Thị Thu Nga.  

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Quảng Yên tham gia phiên tòa: Ông 

Dương Văn Phúc - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 28 tháng 9 năm 2017 tại Trụ sở UBND xã Liên Vị, thị xã Quảng 

Yên, tỉnh Quảng Ninh, Tòa án nhân dân thị xã Quảng Yên xét xử sơ thẩm công 

khai vụ án hình sự thụ lý số 36/2017/HSST ngày 13 tháng 9 năm 2017 đối với bị 

cáo: 

1. Họ và tên: Cao Văn Trung (Tên gọi khác: Không) Sinh ngày 01/01/1992 

tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Nơi ĐKNKTT, chỗ ở: Xóm Nam, xã Liên 

Vị, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh; Trình độ học vấn: Lớp 5/12;  Nghề 

nghiệp: lao động tự do; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông Cao Văn Vũ 

(đã chết) và bà Nguyễn Thị Thủy (đã chết); Vợ con: Chưa có; Tiền án, tiền sự: 

Chưa có; Nhân thân: Ngày 06/6/2012 bị bắt đi cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm 

Giáo dục - lao động xã hội tỉnh Quảng Ninh; từ tháng 9/2015 đến tháng 3/2016 đi 

cai nghiện tự nguyện; từ tháng 5/2016 đến tháng 01/2017 đi cai nghiện tự nguyện. 

Bị bắt ngày 29/8/2017, hiện đang bị tạm giam tại nhà tạm giữ Công an thị xã 

Quảng Yên, có mặt tại phiên tòa. 

 Người bị hại: Chị Nguyễn Thị Hà trú tại Xóm Quán, xã Liên Vị, thị xã Quảng 

Yên, tỉnh Quảng Ninh có mặt tại phiên tòa. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Chị Hoàng Thị Mận trú tại Xóm 

Nam, xã Liên Vị, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vắng mặt tại phiên tòa. 

 

 

NHẬN THẤY 
 

Bị cáo Cao Văn Trung  bị Viện kiểm sát nhân dân thị xã Quảng Yên truy tố 

về hành vi phạm tội như sau: Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 10/8/2017 tại nhà chị 

Nguyễn Thị Hà ở Xóm Quán, xã Liên Vị, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, lúc 
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này chị Hà đang nấu cơm, điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy Prime J5 bật 

nhạc để trên giường trong phòng ngủ. Khi đang nghe nhạc, chị Hà thấy tiếng nhạc 

tắt liền chạy ra thì thấy một nam thanh niên mặc áo dài tay, quần dài màu đen, đội 

mũ lưỡi chai cầm điện thoại của chị đang điều khiển xe đạp bỏ chạy. Chị Hà đuổi 

theo thì gặp anh Nguyễn Văn Phi là Công an viên xã Liên Vị đi ngang qua nên đi 

nhờ xe máy anh Phi để đuổi theo nhưng không đuổi được. Sau đó chị Hà và anh 

Phi hỏi một số người dân đi làm ruộng ở sát đường thì được biết người mặc áo dài 

tay, đi xe đạp vừa chạy qua là Cao Văn Trung là đối tượng nghiện ma túy ở địa 

phương. Anh Phi liền chở chị Hà đến nhà Trung ở Xóm Nam, xã Liên Vị, thị xã 

Quảng Yên thì gặp anh Cao Văn Trụ là anh trai của Trung và nói với anh Trụ tìm 

Trung về để trả lại điện thoại cho chị Hà. Sau đó Trung về nhà biết được chị Hà, 

anh Phi đến tìm nên đã nhờ anh Trụ mang điện thoại Trung vừa trộm cắp đến trả 

lại cho chị Hà, rồi Trung bỏ trốn khỏi địa phương. Chị Hà kiểm tra và xác nhận 

chiếc điện thoại này là chiếc điện thoại mà chị đã bị trộm cắp. Đến ngày 

29/8/2017 Trung bị bắt tạm giam. 

Tại kết luận định giá tài sản trong tố tụng hình sự số 37 ngày 14/8/2017 định 

giá chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy Prime J5, màu vàng trắng, 

số IMEI1: 355079080188233, số IMEI2: 355080080188231 của chị Hà có giá trị 

còn lại là 4.410.000đ (Bốn triệu bốn trăm mười nghìn đồng).    

Tại Cơ quan điều tra Cao Văn Trung đã khai nhận hành vi phạm tội của mình 

như đã nêu trên. 

Tại bản cáo trạng số 36/KSĐT- HS ngày 11 tháng 9 năm 2017, Viện kiểm sát 

nhân dân thị xã Quảng Yên truy tố bị cáo Cao Văn Trung về tội “Trộm cắp tài 

sản” theo khoản 1 điều 138 của Bộ luật hình sự. 

 Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Quảng Yên có quan 

điểm giữ nguyên quyết định truy tố như nội dung bản cáo trạng và đề nghị Hội 

đồng xét xử áp dụng khoản 1 điều 138, các điểm b, h, p khoản 1, khoản 2 điều 46 

của Bộ luật hình sự; đề nghị xử phạt bị cáo Cao Văn Trung từ 06 tháng tù đến 09 

tháng tù. Về vật chứng: đề nghị trả lại cho bị cáo Trung 01 áo sơ mi nam dài tay 

màu xanh da trời, 01 mũ lưỡi trai màu đen, 01 quần bò màu đen. 

 Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa, căn 

cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện 

chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên của bị cáo, của người bị hại.  

 

XÉT THẤY 
 

[1]. Tại phiên tòa, bị cáo Cao Văn Trung đã khai nhận về hành vi trộm cắp 

01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy Prime J5 của chị Nguyễn 

Thị Hà tại nhà chị Hà vào buổi trưa ngày 10/8/2017. Lời khai của bị cáo tại phiên 

tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra, phù hợp nội dung bản cáo 

trạng; phù hợp lời khai của người bị hại chị Nguyễn Thị Hà; phù hợp lời khai 
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người làm chứng anh Nguyễn Văn Phi, anh Cao Văn Trụ; phù hợp vật chứng vụ 

án, biên bản khám nghiệm hiện trường và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ 

sơ vụ án. 

Từ những chứng cứ nêu trên, Hội đồng xét xử thấy có đủ cơ sở để kết luận: 

Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 10/8/2017 tại nhà chị Nguyễn Thị Hà ở Xóm Quán, 

xã Liên Vị, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, Cao Văn Trung có hành vi trộm 

cắp 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy Prime J5 của chị Nguyễn Thị Hà. 

Hành vi nêu trên của bị cáo Cao Văn Trung đã phạm tội “Trộm cắp tài sản” quy 

định tại khoản 1 điều 138 của Bộ luật hình sự. 

[2]. Hành vi phạm tội của bị cáo Cao Văn Trung là nguy hiểm cho xã hội, trực 

tiếp xâm hại đến quyền sở hữu tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ, gây mất trật 

tự trị an địa phương, gây dư luận xấu trong nhân dân. Vì vậy việc truy cứu trách nhiệm 

hình sự đối với bị cáo là cần thiết, có tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung cho 

toàn xã hội. 

[3]. Xét nhân thân bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, sau khi phạm tội, biết được chị 

Hà đến nhà đòi lại điện thoại, bị cáo đã tự nguyện đưa chiếc điện thoại cho anh Cao Văn 

Trụ để trả lại cho chị Hà; tại Cơ quan điều tra và tại phiên tòa bị cáo đều thành khẩn khai 

báo; hành vi phạm tội của bị cáo là phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm 

trọng; vì vậy xét cho bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 

“Người phạm tội tự nguyện sửa chữa khắc phục hậu quả”; “Thành khẩn khai báo”; 

“Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng” quy định tại các điểm b, p, h 

khoản 1 điều 46 của Bộ luật hình sự. Người bị hại tại phiên tòa có lời khai xin giảm nhẹ 

về hình phạt cho bị cáo; vì vậy xét cho bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự theo quy định tại khoản 2 điều 46 của Bộ luật hình sự. Bị cáo được hưởng 03 

tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 điều 46 của Bộ luật hình sự, 

nhưng có nhân thân xấu. Theo báo cáo của đại phương, bị cáo là đối tượng nghiện chất 

ma túy, đã được đưa đi cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm lao động xã hội tỉnh Quảng 

Ninh, đã có 02 lần đi cai nguyện tự nguyện, nhưng khi về địa phương bị cáo tái nghiện 

trở lại. Quá trình sống ở địa phương, bị cáo thường xuyên tụ tập với những đối tượng 

xấu, ngày 10/8/2016 bị cáo vào nhà chị Nguyễn Thị Hà ở tại Xóm Quán, xã Liên Vị, thị 

xã Quảng Yên để trộm cắp tài sản. Vì vậy, thấy cần phải cách ly bị cáo một thời gian 

khỏi xã hội mới có tác dụng cải tạo giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung. 

[4]. Về vật chứng của vụ án:  

01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy Prime J5 bị cáo trộm cắp của chị 

Nguyễn Thị Hà, ngày 08/9/2017 Cơ quan điều tra đã trả lại cho chị Hà, vì vậy 

không đề cập. 

01 chiếc xe đạp mini màu xanh bị cáo sử dụng để đi thực hiện hành vi trộm 

cắp tài sản là của chị Hoàng Thị Mận, chị Mận không biết bị cáo sử dụng xe đạp 

để đi trộm cắp tài sản, ngày 08/9/2017 Cơ quan điều tra đã trả lại chiếc xe đạp đó 

cho chị Mận, vì vậy không đề cập. 
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01 áo sơ mi nam dài tay màu xanh da trời, 01 mũ lưỡi trai màu đen, 01 quần 

bò màu đen, tại phiên tòa bị cáo khai muốn được nhận lại, vì vậy trả lại cho bị 

cáo. 

[5]. Về trách nhiệm dân sự: Tại phiên tòa sơ thẩm, người bị hại là chị 

Nguyễn Thị Hà và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là chị Hoàng Thị Mận 

không yêu cầu bị cáo phải bồi thường về dân sự, vì vậy không đề cập. 

[6]. Về án phí: Bị cáo Cao Văn Trung phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo 

quy định của pháp luật.    

Vì các lẽ trên; 

 

QUYẾT ĐỊNH 
 

      Tuyên bố: Bị cáo Cao Văn Trung phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

Áp dụng khoản 1 điều 138, các điểm b, h, p khoản 1, khoản 2 điều 46 Bộ 

luật hình sự. 

Xử phạt Cao Văn Trung 09 (Chín) tháng tù. thời hạn tù tính từ ngày bị bắt 

29/8/2017. 

Áp dụng điểm b khoản 2 điều 76 của Bộ luật tố tụng hình sự. 

Trả lại cho bị cáo Cao Văn Trung 01 áo sơ mi nam dài tay màu xanh da 

trời, 01 mũ lưỡi trai màu đen, 01 quần bò màu đen theo biên bản giao nhận vật 

chứng, tài sản ngày 18/9/2017 của Chi cục thi hành án dân sự thị xã Quảng Yên 

tỉnh Quảng Ninh.   

          Áp dụng: Khoản 2 Điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự; Luật phí và lệ phí;  

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ 

Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án.  

 Buộc bị cáo Cao Văn Trung phải chịu 200.000 (Hai trăm nghìn) đồng án 

phí hình sự sơ thẩm.  

Án xử công khai sơ thẩm, có mặt bị cáo Cao Văn Trung, có mặt người bị 

hại chị Nguyễn Thị Hà, vắng mặt người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chị 

Hoàng Thị Mận. Báo cho bị cáo, người bị hại biết có quyền kháng cáo trong hạn 

15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan được 

quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án./. 
 

Nơi nhận: 

- VKSND tx Quảng Yên ; 

- TAND tỉnh Q/N ; 

- THADS tx Quảng Yên ; 

- Công an tx Quảng Yên ; 

- Người tham gia tố tụng ; 

- Luu HS - VP. 

T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 
        

             

Nguyễn Hồng Ánh 
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